
HỌC KỲ I: 19 tuần Năm học: 2019- 2020

Tên đơn vị: Trường Tiểu học THCS Phước Vĩnh Tây
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Tổng số học sinh: 379 Chia ra: Khối 6: 101 - Khối 7: 94 - Khối 8: 84 - Khối 9: 101
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1 TRẦN VĂN VŨ 9/15/1968 ĐHSP-TOÁN HT Hướng nghiệp 9.1, 9.2, 9.3 ( 0.75) 0 -1.25 11/12/1998 Phước Lại

2 PHẠM THỊ CƠ 6/15/1983 ĐHSP- VĂN P.HT  Văn 8/1 (4), tư vấn học đường (4) 8 8 4 02/09/2015 P.V.Tây

3 MAI THANH ANH THƯ 9/16/1986 ĐH KT Kế toán- Văn Thư 0 5/25/2013 Tân Kim

4 VÕ VĂN THO 1962 THCS BV Bảo vệ, vệ sinh trường lớp 0 P.V.Tây

5 ĐẶNG HOÀNG ANH   7/13/1990 THCS BV Bảo vệ, chăm sóc cây trồng, bảo vệ tài sản 0 P.V.Tây

6 NGUYỄN TUẤN ANH 1993 THCS BV Bảo vệ, vệ sinh trường lớp 0 Phước Lại

7 VÕ THẾ HÀO 4/21/1963 ĐHSP-TOÁN GV Toán 9/1( 4)-Toán 7 ( 8)-Dạy bám sát Toán 9/1(1)  CTCĐ (4), pháp luật (2) 6 13 19 0 Trường Bình

8 PHẠM THỊ HẠNH 1/17/1990 ĐHSP-TOÁN GV Toán 9/2( (4)-Toán 8(8)Dạy bám sát Toán 9/2(1) CN 9/2(4)-TPhó ( 1) 5 13 18 -1 X Tân Tập

9 NGUYỄN NGỌC MỸ DUYÊN 2/2/1993 CĐSP-TOÁN GV Toán 9/3( 4)-Toán 6/1( 4)Dạy bám sát Toán 9/3(1)    CN 9/3 (4), Thư ký (2) 6 9 15 -1 X P.V.Tây Con dưới 12T

10 TRƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU 28/06/1993 CĐSP-TOÁN GV Toán 6/2,6/3( 8)-NGLL6,9 (3), Công nghệ 6/3 (2) CN 6/3 (4) 4 13 17 -2 P.V.Tây

11 VÕ THỊ BÉ 1/10/1987 ĐHSP-LÝ GV Lý 9( 6)-Lý 8( 2)-Lý 7(2) TTCM (3), Thủ quỹ (3) 6 10 16 0 X P.V.Tây Con dưới 12T

12 PHẠM THỊ DIỄM 5/16/1975 ĐHSP-HÓA GV Hóa 9( 6)-Sinh 6/3 (2)-Công nghệ 6/1, 6/2 (4) CN 9/1 (4)-UVBCHCĐ(1) 5 12 17 -2 Phước Lại

13 LÊ THỊ THU HƯỜNG 10/12/1992 CĐSP-SINH GV Sinh 9(6)-Sinh 8(4)-Sinh 7(4) CN8/1 (4) 4 14 18 -1 Phước Hậu
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14 LÊ THỊ LỆ HUYỀN 12/18/1981 CĐSP-KTCN-LÝ GV  CN 7(2), CN 8(4), CN 9(3)-Lý 6(3)  CN 6/1 (4) 4 12 16 -3 Phước Lại

15 LÊ NGỌC XUÂN 3/22/1962 ĐHSP-AV GV AV 9(6),  AV 8 (6)-AV 7(3) TTCM ( 3) 15 18 -1 x P.V.Tây

16 ĐẶNG VĂN THIẾT 1/1/1964 CĐSP-AV GV Anh văn 6 (9), Anh văn 7 (3) CN 6/2 (4), TTND (2) 6 12 18 -1 x Tân Kim

17 BÙI THỊ THANH MỸ 5/1/1987 CĐSP-VĂN-GDCD GV Hộ sản từ 1/6/2019 x P.V.Tây

18 CAO THÙY TRANG 11/16/1991 CĐSP-VĂN GV Văn 9/3(5), VĂN 7 (8), VĂN 6 (12) 25 25 6 Mỹ Lộc

19 NGUYỄN VIỆT AN 2/14/1991 ĐHSP-SỬ GV Sử 6 (3),  Sử 7 (4),  Sử 8( 4), Sử 9 (3) TPCM(1)-CN 7/2(4) 5 14 19 0 Phước Lý

20 MAI THỊ THANH TUYỀN 3/16/1968 ĐHSP-ĐỊA GV Tổng phụ trách Đội, Phụ trách YTHĐ NGLL 7,8 (2) 2 2 0 4/11/1998 P.V.Tây

21 ĐINH HOÀNG DIỄM MY 2/5/1991 ĐHSP-ĐỊA GV Địa 6( 3),  Địa 7 (4), Địa 8 (2), Địa 9 (6) CN 8/2 (4) 4 15 19 0 Phước Vân

22 NGÔ VĂN LỢI 1963 ĐHSP-HÓA GV Hóa 8( 4)-Sinh 6/1, 6/2( 4)-Tin học 6(4) Phụ trách 3 phòng Tin học (3) 3 12 PTTB 3 18 -1 Long Hậu

23 NGUYỄN LÂM THÙY LINH 8/2/1985 CĐSP-M.THUẬT GV MT 6,7,8,9 (10) 10 PTTV 3 13 -6 Phước Lại

24 VÕ HỮU NGHĨA 7/23/1989 CĐSP- NHẠC GV Nhạc 6,7,8,9 (10) CN 7/1 (4) 4 10 PTVN 3 17 -2 Phước Lại

25 NGUYỄN THÀNH PHÚC 8/12/1980 CĐSP-THỂ DỤC GV TD 6,7,8,9 (20) 20 PTTT 3 23 4 P.V.Tây

26 PHAN THANH  NHÀN 6/2/1985 ĐHSP-TIN GV Tin 7 (4)-Tin 8(4)-Tin 9(6)-Tin 6(2)  Phụ trách CNTT (3) 3 16 19 0 x Long An

Thỉnh giảng :   GDCD : 10 Tiết, Văn : 14 tiết

TD,NGLL, Hướng nghiệp 9 ;Tin học : trái buổi

Chương tình bám sát : Toán 9 đưa vào thởi khóa biểu chính khóa                      

Sáng :khối  9-8

Chiều : Khối 6,7

HIỆU TRƯỞNG


